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NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC TNMT BĐ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC LỚP 5
I. MÔN ĐẠO ĐỨC:
	Tên bài


	Nội dung tích hợp

	Mức độ tích hợp



	
	
	Địa phương có biển đảo


	Địa phương không có biển, đảo

	Bài 1: Em là học sinh lớp 5


	-Tích cực tham gia các hoạt động GDTN, MTBĐ do lớp, trường, địa phương tổ chức.
	Liên hệ


	Liên hệ



	Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh


	-Hợp tác với mọi người xung quanh trong các HĐ GDTN, MTBĐ.

- Tích cực tham gia các HĐ tuyên truyền về bảo vệ TN, MTBĐ ở trường, lớp, địa phương.
	Bộ phận


	Liên hệ



	Bài 9: 
Em yêu quê hương


	-Bảo vệ, giữ gìn TN, MTBĐ là thể hiện lòng yêu quê hương biển, đảo.

- Bảo vệ, giữ gìn TN MTBĐ là góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương biển, đảo.
	Toàn phần


	Liên hệ



	Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

	- Yêu các vùng biển, hải đảo của TQ.

- Bảo vệ, giữ gìn TN MTBĐ là thể hiện lòng yêu nước, yêu TQ VN.
	Liên hệ


	Liên hệ



	Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


	- TNTN, trong đó có TNMTBĐ do thiên nhiên ban tặng.

- TNTN, trong đó có TNMTBĐ đang dần bị cạn kiệt, cần bảo vệ, sử dụng, khai tác hợp lí.
	Toàn phần


	Liên hệ




II- MÔN TIẾNG VIỆT
	Tên bài


	Nội dung tích hợp


	Mức độ tích hợp



	
	
	HS đại trà


	HS vùng biển,đảo

	Tập đọc: Những người bạn tốt
	Hiểu thêm về loài cá heo. GD ý thức bảo vệ TN biển.


	Bộ phận


	Bộ phận



	Tập làm văn: Vịnh Hạ Long
	- Biết vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. GD tình yêu biển, đảo; ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ TNBĐ.
	Bộ phận


	Bộ phận



	Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Tuần 8)
	- Gợi ý HS tả cảnh biển đảo theo chủ đề: cảnh đẹp ở địa phương.


	Liên hệ


	Toàn phần.



	Tập làm văn: Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả cảnh đẹp quê hương (Tuần 8)
	- Giới thiệu được cảnh đẹp quê hương. 
- Miêu tả được những nét đẹp tiêu biểu của quê hương mình.
	Liên hệ
	Toàn phần

	Tập đọc: Đất Cà Mau
	- Hiểu thêm về môi trường sinh thái vùng biển Cà Mau


	Liên hệ


	Toàn phần



	Chính tả: Luật bảo vệ môi trường
	- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HS về bảo vệ MT nói chung, MTBĐ nói riêng.
	Liên hệ


	Toàn phần

	LT&C: MRVT: Bảo vệ môi trường
	- Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ MT, có hành vi đúng đắn với MT xung quanh.

	Liên hệ


	Toàn phần.



	Tập đọc: Rừng ngập mặn


	- Giúp H biết được nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn; ý nghĩa của việc trồng rừng ngập mặn đối với việc bảo vêh MT biển.
	Liên hệ


	Toàn phần



	Tập đọc: Lập làng giữ biển
	- Qua tìm hiểu bài, H thấy được việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ môi trường biển.
	Bộ phận


	Toàn phần.




III- MÔN KHOA HỌC
	Bài
	Nội dung tích hợp
	Mức độ tích hợp

	
	
	HS đại trà


	HS vùng biển đảo



	26. Đá vôi


	- Hầu hết các đảo và quần đảo Việt Nam đều là những đảo đá vôi

- Giới thiệu cảnh quan Vịnh Hạ Long

- Giáo dục tình yêu đối với biển, đảo
	Liên hệ


	Liên hệ



	40. Năng lượng


	Biển cung cấp một nguồn năng lượng quý giá: dầu, khí, năng lượng gió, thủy triều

Giáo dục ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	Liên hệ

	Liên hệ


	41. Năng lượng mặt trời


	Tài nguyên biển: cảnh đẹp (với mặt trời) vùng biển; tài nguyên muối biển
	Liên hệ


	Liên hệ



	42 - 43. Sử dụng năng lượng chất đốt 
	Tài nguyên biển: dầu mỏ


	Bộ phận


	Bộ phận



	44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	Giao thông trên biển hết sức quan trọng đối với cuộc sống của con người


	Liên hệ

	Liên hệ


	62. Môi trường


	Biết: Vai trò của môi trường tự nhiên (đặc biệt là biển, đảo) đối với đời sống của con người

- Tác động của con người đến môi trường (có môi trường biển, đảo)

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong cuộc sống hằng ngày

- Nhận biết các vấn đề về môi trường
	Bộ phận


	Toàn phần



	44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	Giao thông trên biển hết sức quan trọng đối với cuộc sống của con người


	Liên hệ


	Liên hệ



	62. Môi trường


	Biết: Vai trò của môi trường tự nhiên (đặc biệt là biển, đảo) đối với đời sống của con người

- Tác động của con người đến môi trường (có môi trường biển, đảo)

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong cuộc sống hằng ngày

- Nhận biết các vấn đề về môi trường
	Bộ phận


	Toàn phần



	63. Tài nguyên thiên nhiên


	Liên hệ các nguồn tài nguyên biển, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên biển
	Bộ phận


	Bộ phận



	64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người
	Vai trò của môi trường, tài nguyên biển đối với đời sống con người


	Bộ phận


	Bộ phận



	67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước
	Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường biển chủ yếu từ các hoạt động của con người


	Toàn phần


	Toàn phần



	68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường


	- Nắm được một số biện pháp bảo vệ môi trường (môi trường biển): ngăn chặn, làm giảm tới mức thấp nhất các hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên…
	Toàn phần


	Toàn phần




IV. MÔN ĐỊA LÍ
	Bài

	Nội dung tích hợp


	Mức độ tích hợp


	
	
	HS đại trà


	HS vùng biển đảo



	Bài 1. Địa lí Việt Nam


	- Biết đặc điểm về địa lí nước ta: có biển bao bọc, vùng biển nước ta thông với đại dương, thuận lợi cho việc giao lưu…

- Biết tên một số đảo, quần đảo của nước ta, biết biển có diện tích rộng hơn phần đất liền của nước ta.

- Giáo dục ý thức về chủ quyền lãnh hải
	Bộ phận


	Bộ phận



	Bài 2. Địa hình và khoáng sản


	- Dầu mỏ, khí tự nhiên – là những nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước

- Sơ lược một số nét về tình hình khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên của nước ta hiện nay.

- Ảnh hưởng của việc khai thác dầu mỏ đối với môi trường.

- Khai thác một cách hợp lí và sử dụng tiết kiệm khoáng sản nói chung, trong đó có dầu mỏ, khí đốt.
	Liên hệ


	Liên hệ



	Bài 5. Vùng biển nước ta


	- Biết đặc điểm của vùng biển nước ta

- Vai trò to lớn của biển: tài nguyên, dầu mỏ, khí đốt, muối, cá… biển là đường giao thông quan trọng, ven biển có nhiều phong cảnh đẹp

- Các hoạt động khai thác biển, hải đảo như trên cũng là một trong những nhân tố gây ô nhiễm môi trường biển.

- Ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên biển nhằm phát triển bền vững

- Giáo dục tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo
	Bộ phận


	Toàn phần



	Bài 11. Lâm nghiệp và thủy sản


	- Nguồn lợi hải sản mà biển mang lại cho con người, khai thác nguồn lợi đó để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển

- Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển cần gắn chặt với giáo dục bảo vệ môi trường biển.

- Rừng ngập mặn
	Bộ phận


	Bộ phận



	Bài 12. Công nghiệp

Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo)


	- Vai trò của biển đối với đời sống và sản xuất: sự hình thành những trung tâm công nghiệp ở vùng ven biển với những thế mạnh khai thác nguồn lợi từ biển (dầu khí, đóng tàu, đánh bắt nuôi trồng hải sản, cảng biển…)

- Những khu công nghiệp này cũng là một trong những nhân tố gây ô nhiễm môi trường biển.

- Cần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nói chung, các khu công nghiệp ven biển nói riêng
	Liên hệ


	Bộ phận



	Bài 14. Giao thông vận tải


	- Biết giao thông đường biển là một loại hình giao thông hết sức quan trọng ở nước ta. 

- Biết một số cảng lớn

- Qua đó HS hiểu về nguồn lợi của biển, có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.
	Toàn phần


	Toàn phần



	Bài 15. Thương mại và du lịch


	- Một trong những thế mạnh mà biển mang lại cho con người là du lịch biển. Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành này

- Mặt trái của du lịch biển là ô nhiễm biển, vì vậy cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đặc biệt là các khu du lịch biển
	Liên hệ


	Bộ phận



	Bài 17. Châu Á

Bài 18. Châu Á (tiếp theo)


	- Biết được những nét lớn vể đặc điểm tự nhiên Châu Á, trong đó biển, đại dương có vị trí quan trọng

- Biết một số ngành kinh tế của dân ven biển của Châu Á: đánh bắt nuôi trồng hải sản
	Liên hệ


	Liên hệ



	Bài 27. Châu Đại dương và Châu Nam cực


	- Biết đặc điểm tự nhiên của châu Đại dương và châu Nam Cực

- Biết được những nguồn lơi và những ngành kinh tế tiêu biểu của vùng này trên cơ sở khai thác nguồn tài nguyên biển, đảo
	Toàn phần


	Toàn phần



	Bài 28. Các đại dương thế giới


	- Biết đại dương có diện tích gấp 3 lần lục địa

- Đại dương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống con người.

- Những hiểm họa từ đại dương, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.
	Toàn phần


	Toàn phần













